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I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Thời gian hoạt động gió mùa hạ ở nước ta
A. từ tháng 9 đến tháng 12.           	B. từ tháng 5 đến tháng 10.
C. từ tháng 11 đến tháng 4.	          D. từ tháng 1 đến tháng 6.
Câu 2: Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta phụ thuộc vào
A. chế độ mưa.	                                B. băng tuyết tan.
C. đặc điểm địa hình.	                      D. hình dạng lãnh thổ.
Câu 3: Khí hậu Việt Nam mang tính chất
A. nhiệt đới ẩm gió mùa.	                        B. ôn đới gió mùa.
C. ôn đới lục địa.	                                  D. cận nhiệt đới gió mùa.
Câu 4: Loại thiên tai nào thường xảy ra vào mùa hạ ở nước ta?
A. Bão.	B. Sương muối.	     C. Hạn hán.              	D. Mưa đá.
Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm khí hậu nước ta?
A. Lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm.
B. Số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ/năm.
C. Nước ta có độ ẩm không khí cao, trên 80%.
D. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ bắc vào nam.
Câu 6: Việt Nam có chung biên giới trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào?
A. Trung Quốc, Cam-pu-chia.	                        B. Trung Quốc, Lào.
C. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.	                        D. Lào, Mi-an-ma.
Câu 7: Dạng địa hình chủ yếu ở nước ta là
A. cao nguyên.	B. đồng bằng.	C. đồi núi thấp.	D. đồi núi cao.
Câu 8: Hệ thống sông Thu Bồn thuộc mạng lưới sông ngòi
A. Trung Bộ.	B. Bắc Bộ.	        C. Nam Bộ.	         D. Tây Nguyên.
Câu 9: Khu vực nào ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc?
A. Đông Nam Bộ.  	B. Tây Nguyên.	C. Miền Bắc.	D. Miền Nam.
Câu 10: Vị trí địa lí nước ta
A. giáp với nhiều nước khác nhau.	B. tiếp giáp với Ấn Độ Dương.
C. nằm trên vành đai sinh khoáng.	D. ở trung tâm khu vực Châu Á.
Câu 11: Đặc điểm thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau)
A. nóng, khô.	B. lạnh, khô.	                C. lạnh, ẩm.      	D. nóng, ẩm.
Câu 12: Đặc trưng của vùng núi Đông Bắc là các dãy núi chạy theo hướng
A. tây bắc.	  B. vòng cung.	C. đông bắc.	               D. đông nam.
Câu 13: Gió mùa hạ thổi vào nước ta chủ yếu có hướng
A. tây nam.	       B. đông bắc.	C. đông nam.	      D. tây bắc.
Câu 14: Gió tây khô nóng tác động mạnh mẽ đến vùng nào nước ta?
A. phía Tây dãy Trường Sơn.	            B. Nam Bộ và Tây Nguyên.
C. vùng núi Đông Bắc Bộ.	            D. phía Đông dãy Trường Sơn.
Câu 15. Vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam  Á ?
A. Nằm ở rìa phía nam của bán đảo Đông Dương      B.Nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á
C.Nằm ở phía nam khu vực Đông Nam Á 
D.Nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, là cầu nối giữa Đông Nam Á đất liền và hải đảo.
Câu 16. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam thể hiện
A. số giờ nắng                                                          B.nhiệt độ không khí trung bình năm
C.lượng mưa, nhiệt độ không khí trung bình năm.  D.bức xạ mặt trời, nhiệt độ và số giờ nắng
Câu 17. Nước ta có tổng lượng mưa năm rất lớn, phổ biến từ
A.500mm đến 1000mm    B.1000mm đến 1500mm    C.1500mm đến 2000mm    D.2000mm đến 2500mm
Câu 18. Giá trị  quan trọng nhất của hồ, đầm đối với đời sống của con người là
A.phục vụ nhu cầu trong sinh hoạt                 B.phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản
C.phục vu giao thông và du lịch                     D.điều tiết dòng chảy, du lịch
Câu 19. Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp
A.tạo nên sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp trên cả nước        B.chỉ canh tác theo mùa
C.sản suất nông nghiệp được tiến hành quanh năm
D.sản phẩm nông nghiệp đa dạng, có giá trị cao, sản xuất được quanh năm
Câu 20. Hệ thống sông nào sau đây có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc?
A. Sông Cả.                  B. Thái Bình.                    C. Sông Mã.                    D. Sông Hồng.
Câu 21. Ở nước ta, loại gió nào sau đây thổi quanh năm?
A. Tín phong.                B. Đông Bắc.                    C. Tây Nam.                    D. Đông Nam.
Câu 22. Ở nước ta, mùa lũ kéo dài
A. 7 - 8 tháng, chiếm 20 - 30% tổng lượng nước cả năm.
B. 4 - 5 tháng, chiếm 70 - 80% tổng lượng nước cả năm.
C. 7 - 8 tháng, chiếm 70 - 80% tổng lượng nước cả năm.
D. 4 - 5 tháng, chiếm 20 - 30% tổng lượng nước cả năm.
Câu 23. Hồ nào sau đây là hồ tự nhiên lớn nhất nước ta?
A. Ba Bể.          B. Thác Bà.             C. Hồ Tây.              D. Núi Cốc.
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Câu 1.. Trình bày được đặc điểm mạng lưới sông ngòi ở nước ta ?
Câu 2. Bằng sự hiểu biết của mình về địa lý, em hãy:
a. Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
b. Liên hệ một số câu ca dao tục ngữ phản ánh thời tiết, khí hậu Việt Nam?
Câu 3. Phân tích đặc điểm mạng lưới và chế độ nước của hệ thống sông Hồng.
Câu 4. Nguyên nhân nào khiến cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?
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